Mẫu 6
TÊN DOANH NGHIỆP/ĐƠN VỊ
TÊN TRẠM NẠP LPG VÀO XE BỒN
Số: ……/BC-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày …… tháng …… năm ……

BÁO CÁO
Về hoạt động trạm nạp LPG vào xe bồn và việc thực hiện điều kiện kinh doanh
Kính gửi: ………………………………………………………………………

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRẠM NẠP
1. Tên doanh nghiệp: ............................................................
2. Tên trạm nạp: ....................................................................
3. Địa chỉ trạm nạp: .............................................................
4. Điện thoại: .......................... Email: ....................................
5. Người phụ trách kỹ thuật: ................................................
6. Người thực hiện báo cáo:…………       số di động:………
II. THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN
1. Số giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn: ……
2. Ngày cấp: .......................... Cơ quan cấp: ...........................
3. Công suất được cấp phép: ...............................................
4. Thời hạn hiệu lực: .............................................................
5. Nhãn hiệu hàng hóa đang sử dụng (Số Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ cấp): ……………….
6. Quyết định Chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp số: …. Ngày cấp:…… do cơ quan có thẩm quyền chấp thuận:……………….
7. Các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động: số lượng, kiểm định.
8. Các năm tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động:……..
III. QUY MÔ HOẠT ĐỘNG
1. Công suất thiết kế: ………………… (tấn/ngày hoặc m³/giờ)
2. Sản lượng thực tế (kỳ báo cáo): …………………
3. Số lượng xe bồn phục vụ:
· Thuộc sở hữu doanh nghiệp: .....................................
· Thuê/đối tác: .............................................................
IV. NGUỒN KHÍ VÀ HỆ THỐNG CẤP KHÍ
1. Nguồn LPG:
· Nhà cung cấp: ..........................................................
· Hình thức hợp đồng: ................................................
2. Hệ thống bồn chứa:
· Số lượng: ………
· Dung tích: .............................................................
· Tình trạng kiểm định: .................................................
V. QUY TRÌNH NẠP LPG VÀO XE BỒN
1. Tiếp nhận xe bồn:
· Kiểm tra hồ sơ phương tiện
· Kiểm tra tình trạng kỹ thuật
2. Kiểm tra trước khi nạp:
· Áp suất, nhiệt độ
· Tình trạng bồn xe
· Hệ thống van, ống nối
3. Quy trình nạp:
· ...............................................................................
4. Kiểm tra sau nạp:
· Khối lượng/áp suất
· Rò rỉ
· Niêm phong
VI. TRANG THIẾT BỊ, HỆ THỐNG AN TOÀN
1. Hệ thống nạp (loading arm/ống mềm):
· Số lượng: ………
· Tình trạng: ............................................................
2. Hệ thống đo lường:
· ...............................................................................
3. Hệ thống an toàn:
· PCCC (bình, hệ thống chữa cháy tự động…): ............
· Hệ thống ngắt khẩn cấp (ESD): .................................
· Hệ thống nối đất chống tĩnh điện: ............................
· Thiết bị phát hiện rò rỉ khí: ........................................
VII. PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN
1. Danh sách xe bồn:
· Số lượng: ..............................................................
· Dung tích: .............................................................
2. Tình trạng kiểm định phương tiện:
· ...............................................................................
3. Đơn vị vận chuyển (nếu thuê):
· ...............................................................................
VIII. NHÂN SỰ VÀ ĐÀO TẠO
1. Tổng số lao động: .........................................................
2. Nhân sự vận hành trực tiếp: ..........................................
3. Huấn luyện an toàn, PCCC:
· Thời gian gần nhất: ..................................................
IX. VIỆC DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
1. Điều kiện về cơ sở vật chất:
· ...............................................................................
2. Điều kiện về an toàn kỹ thuật:
· ...............................................................................
3. Điều kiện về PCCC:
· ...............................................................................
4. Điều kiện về môi trường:
· ...............................................................................
X. KIỂM TRA, GIÁM SÁT
1. Kiểm định thiết bị, bồn chứa, hệ thống nạp:
· ...............................................................................
2. Thanh tra, kiểm tra:
· Thời gian: ..............................................................
· Kết quả: ...................................................................

XI. SỰ CỐ (NẾU CÓ)
· ......................................................................................
XII. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
· ......................................................................................
XIII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
· ......................................................................................

Nơi nhận:
· Như trên;
· Lưu: ………
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Tài liệu đính kèm:
1. 󠄛󠄛 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
2. 󠄛󠄛 Tài liệu trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.
3. 󠄛󠄛 Tài liệu về phòng cháy và chữa cháy.
4. 󠄛󠄛 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
[bookmark: _GoBack]5. 󠄛󠄛Chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.
6. 󠄛󠄛 Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.


